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I-KHÁI NIỆM HÀM SỐ 

II-TỌA ĐỘ MỘT ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

III-HÀM SỐ BẬC NHẤT Y = ax + b (a ≠ 0) 

IV-HỆ SỐ GÓC ĐƯỜNG THẲNG 

 Đề minh họa 

I-TRẮC NGIỆM 

Câu 1. Cho hàm số f(x) = 3 - x2. Tính f(-1) 

A. -2   B. 2   C. 1   D. 0 

Câu 2. Cho hàm số f(x) = x3 + x. Tính f(2). 

A. 4   B. 6   C. 8   D. 10 

Câu 3. Cho hàm số h(x) = x2 - 2x + 1. Tính f(-1) 

A. 0   B. 4   C. 2   D. -4 

Câu 4. Cho hàm số g(x) = (x - 1)(x2 + x + 1). Tính f(0) 

A. 0   B. 1   C. -1   D. -2 

Câu 5. Cho hàm số f(x) = x3 - 3x – 2. Tính 2.f(3) 

A. 16   B. 8   C. 32   D. 64 

Câu 6. Cho hàm số f(x) = 3x2 + 2x – 2. Tính f(3) – 2f(2) 

A. 3   B. 1   C. 2   D. 0  

Câu 7. Cho hàm số f(x) = 6x4 và h(x) = 7 - 
3.𝑥

2
 . So sánh f(-1) và h(

2

3
) 

A. f(-1) = h(
𝟐

𝟑
)   B. f(-1) > h(

2

3
)       C. f(-1) < h(

2

3
)       D. Không đủ điều kiện so sánh. 

Câu 8. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) với b = 0 

A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

B. Là đường thẳng song song với trục hoành. 

C. Là đường thẳng đi qua hai điểm A (1; b), B (−
𝑏

𝑎
; 0). 



D. Là đường cong đi qua gốc tọa độ. 

Câu 9. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = 3x – 2 

 

A. Hình 4               B. Hình 2               C. Hình 3                         D. Hình 1 

Câu 10. Cho đường thẳng d: y = 2x + 6. Giao điểm của d với trục tung là: 

A. P (0;
1

6
)                   B. N (6;0)                 C. M (0;6)                 D. D (0; - 6) 

Câu 11. Cho hàm số f(x) = 3 - x2. Tính f(-1) 

A. -2   B. 2   C. 1   D. 0 

Câu 12. Cho hàm số f(x) = x3 + x. Tính f( - 2). 

A. - 6   B. 8   C. 10   D. – 10 

Câu 13. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) với b = 0 

A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ 

B. Là đường thẳng song song với trục hoành 

C. Là đường thẳng đi qua hai điểm A(1;b), B (- 
𝑏

𝑎
; 0) 

D. Là đường cong đi qua gốc tọa độ 

Câu 14. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất? 

A. y = 2x + 1                     B. y = 0x + 3          C. y = 2x2 + x + 1                       D. y =  1 

Câu 14. Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất? 



A. y = x                B. y = 3 − 
𝑥

2
                    C. y = 

𝟐

𝒙
                          D. y = 7 – 5x 

Câu 15. Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = ax - a - 4. Biết f(2) = 5, vậy f(5) = ? 

A. 2                             B. 0                      C. 32                     D. Một đáp án khác 

Câu 16. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là 

A.  (-2; -2)               B.  (1; 4)                           C.  (-1; -2)                    D.  (-1; 2) 

Câu 17: Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi:  

A. 0a     B. 0a      C. 0a     D. 0a   

Câu 18: Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất? 

A. y = 0x + 1.  B. y = 2x2 + 1.  C. y = 5x - 1.  D. y = x2 + x + 1. 

Câu 19: Trong các hàm số y = 5;y =x2 + 1;y = x2 + 2x + 1;y = x + 2;y = 3x có bao nhiêu hàm số là 

hàm số bậc nhất? 

A. 1   B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 20: Khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b(a≠0) với b = 0? 

A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

B. Là đường thẳng song song với trục hoành. 

C. Là đường cong đi qua gốc tọa độ. 

     D. Là đường thẳng đi qua hai điểm A(1;b) và B(-b/a;0). 

Câu 20: Cho đường thẳng d: y = −kx + b (k ≠ 0). Hệ số góc của đường thẳng d là: 

A. –k                                  B. k                         C. 
1

𝑘
                             D. b 

Câu 21: Cho đường thẳng d: y = ax + b (a < 0). Gọi  là góc tạo bởi tia Ox và d. 

Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. góc 900                             B. góc bẹt             C. góc nhọn                    D. góc tù 

Câu 22: Cho đường thẳng d: y = ax + b (a≠0). Hệ số góc của đường thẳng d là: 

A. –a                             B. a                         C. 
1

𝑎
                          D. b 

Câu 23: Hai đường thẳng d: y = ax + b (a≠0) và d’: y = a’x + b’ (a’≠0) trùng nhau khi: 

A. a≠a’                    B. {
a ≠ a’
b ≠ b’

                C. {
a = a’
b ≠ b’

                        D. {
𝐚 = 𝐚’
𝐛 = 𝐛’

 



Câu 24: Đường thẳng y = (a – 1)x + 6 tạo với trục hoành một góc tù. Khẳng định nào sau đây là 

đúng: 

A. a > 0                  B. a < 0                 C. a < 1                           D. a > 1 

Câu 25: Cho hai đường thẳng d: y = x + 3 và d’: y = −2x. Khi đó: 

A. d // d’                 B. d≡d’               C. d cắt d’                       D. d⊥d’ 

Câu 26: Đường thẳng y = (6− 
𝑚

2
)x – 2m + 3 đi qua điểm A (−2; 4) có hệ số góc bằng bao nhiêu? 

A. -13                    B. 
25

2
                           C. - 

25

2
                               D. - 

1

2
 

Câu 27: Cho đường thẳng d: y = (m + 2) x – 5 đi qua điểm A (−1; 2). Hệ số góc của đường 

thẳng d là? 

A. 1                                     B. 11                       C. −7                                D. 7 

Câu 28: Cho hai đường thẳng d: y = (2m − 3)x – 2 và d’: y = −x + m + 1 là đồ thị của hai hàm 

số bậc nhất. Với giá trị nào của m thì d // d’? 

A. m = 1                     B. m = −1            C. m = 
3

2
                       D. m ≠ 

3

2
 

Câu 29: Đường thẳng y = 2(m + 1)x – 5m – 8 đi qua điểm A (3; −5) có hệ số góc bằng bao 

nhiêu? 

A. −4                                 B. 4                          C. 3                            D. 2 

Câu 30: Cho hai đường thẳng y = 2x + 10 và y = (3 – m)x + 4. Biết rằng hai đường thẳng trên 

tạo với trục Ox các góc bằng nhau. Tìm m? 

A. m = 0                       B. m = 1             C. m = -1                         D. m = 2 

Câu 31: Cho hai đường thẳng d: y = −
1

2
 x + 1 và d’: y = −

1

2
 x + 2. Khi đó: 

A. d // d’                            B. d≡d’                        C. d cắt d’               D. d⊥d’ 

 

 



II-TỰ LUẬN 

  

 

              d) (d) : y = 3x + 2                e) (d’) : y = - 2 x - 3 

Hướng dẫn câu d và e 

 

Bảng giá trị:  

x 0 1 

y = 3x + 2 2 5 

 

x 0 1 

y = – 2x – 3  – 3  – 5  



 

Đồ thị: 

 

 

 

Hướng dẫn 

a) S = 40t 

 

Hướng dẫn 

a) y = 0,5x 

b) c) điểm B  

4

2

2

4

x

y

(d')

(d)

-5

o 32

-3

5

-2 -1

-1

1

1



 

 

Hướng dẫn 

a) C = 
5

9
 (30 – 32) 

b) 20 = 
5

9
 (F – 32) suy ra F = … 

 

 


